~ BANTOCHUC CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM
DAIHOI THE THAO TOAN QUOC Poc 1ap - Ty do - Hanh phic
LANTHU X NAM 2026

$6:29  /QP-BTCPHTTTQ Ha No¢i, ngay 03 thang 4 nam 2026

. QUYETPINH

Ban hanh Diéu 1€ Pai h¢i The thao toan quoc lan thir X nam 2026
Mon Muay

~ TRUONG BANTO CHUC
DPAI HQI THE THAO TOAN QUOC LAN THU X NAM 2026

Can cir Quyét dinh s6 619/0P-BVHTTDL ngay 11 thang 3 ndam 2025 ciia Bé
trwéng Bo Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh chitc ndng, nhiém vu, quyén
han va co céu t6 chire ciia Cuc Thé duc thé thao Viét Nam;

Can cir Quyét dinh sé 2676/0P-BVHTTDL ngay 31 thang 7 nam 2025 cia
Bo truong Bo Van hoa, T hé thao va Du lich vé viéc phé duyét “Dé an t6 chirc
BPai hoi Thé thao toan quéc lan thir X nam 2026

Can cit Quyét dinh s6 4647/0P-BVHTTDL ngay 10 thang 12 nam 2025 ciia
Bo truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich vé viéc ban hanh Diéu 1é Pai héi Thé
thao toan quéc lan thir X nam 2026;

Can cir Quyét dinh s6 451/0P-BVHTTDL ngay 09 thang 3 nam 2026 ciia Bé
truong Bo Van hoa, T hé thao va Du lich vé viéc thanh ldp Ban Chi dao 16 chirc
DPai héi Thé thao toan quoc lan thir X niam 2026,

Can cir Quyét dinh so 488/0D-BCPPHTTTQ ngay 11 thang 3 nam 2026
cua Truong Ban Chi dao Pai hoi T hé thao toan quéc lan thir X nam 2026 vé viéc
thanh Idp Ban Té chitc Pai héi Thé thao toan quéc lan thir X nam 2026,

Theo dé nghi ciia Phong Thé thao thanh tich cao.

QUYET PINH:

’ })iéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Diéu 18 Dai hoi Thé thao toan
quoc lan thtr X nam 2026 mon Muay.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong, Truong phong Thé thao thanh tich cao, Thu
truong cac Phong, don vi lién quan chiu trach nhi€m thi hanh Quyét dinh néyW

Noi nhgn: <T. TRUONG BAN
- Nhu Diéu 3; ( 8
- Bo trudng (dé bdo cdo);

- Thi truéng Hoang Pao Cuong (dé bdo cdo);
- Cac Phong, don vi tryc thuéc Cuc TDTTVN;
- S VHTTDL, VHTT céc tinh thanh phd truc
thudc Trung vong;

- Cuc Quan huin, B6 TTM, B6 Qudc phong,
Cuc Cong tac chinh tri, B§ Cong an;

- Luu: VT, TDTTVN, LN. 15

Nguyé.n Danh Hoang Viét



~ BANTOCHUC CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM
DAIHOI THE THAO TOAN QUOC Poc 1ap - Ty do - Hanh phic
LAN THU X NAM 2026

) PIEULE
PAI HQI THE THAO TOAN QUOC LAN THU X NAM 2026
(MON MUAY)
(Kém theo Quyét dinh so: 29  10P- BTCDHTTTQ ngay 03 thang 4 nam 2026
ciia Truong Ban Té chire Dai hoi Thé thao toan quoc lan thir X nam 2026)

I. P6i twong va diéu kién tham dw
1. Theo quy dinh tai Diéu 4, Chuong I clia Dicu 1é Pai hoi Thé thao toan
quoc lan thr X nam 2026 (sau day viét tat la Diéu 1€ Dai hoi).
2. Céc thanh vién tham du Pai hoi phai ¢6 thé do Ban td chirc cép.
3. Cac doan tham du Pai hoi phai chiu trach nhiém mua bao hiém cho cac
thanh vién don vi minh.
4. Van dong vién tham dy tir 17 tudi dén 40 tudi (sinh ndm 2009 dén nim
1986).
I1. Thoi gian va dia diém
1. Thoi gian: T ngay 19 dén ngay 29 thang 11 nim 2026.
2. Pia diém: Nha thi dau The duc thé thao Nguyén Du, phuong Sai Gon, Tp.
Ho6 Chi Minh.
I11. Ping ky thi diu
1. Theo quy dinh tai Diéu 6, Chuong I ciia Piéu 1é Pai hoi. Ngoai ra, cac
van dong vién s€ dang ky theo nhig quy dinh dudi day:
2. bang ky so bo (s0 lugng tham gia): Trude ngay 20 thang 08 nam 2026
(c6 mau kem theo) N
3. Pang ky chinh thtc: Trudc ngay 20 thang 10 ndm 2026 (c6 mau kem
theo)
bang ky duge gui Vég Bo mon Pencak Silat-Muay, Phong Thé thao thanh
tich cao, Cuc Thé duc Thé thao Viét Nam, s0 36 Tran phu, Ba Binh, Ha Néi.
Dién thoai: 0912643888.
Ping ky muon sau thoi han, thay doi dang ky va khong dung mau ding ky
s& bi coi 12 khong hop 1é va khong duge quyén tham gia thi dau.
IV. Kinh phi tham dw
- Theo quy dinh tai Diéu 7, Chuong I ctia Diéu 1¢ Pai hoi.
V. Néi dung thi dau
Mo6n Muay tai Pai hoi s€ gé)m 17 ndi dung, cu thé nhu sau:

TT Poi khang Nam Poi khang Nir




1. | Hang can: 45 - 48kg Hang can: - 45kg

2. | Hang can: 48 - 51kg Hang can: 45 - 48kg

3. | Hang can: 51 - 54kg Hang can: 48 - 51kg

4. | Hang can: 54 - 57kg Hang can: 51 - 54kg

5. | Hang can: 57 - 60kg Hang can: 54 - 57kg

6. | Hang can: 60 — 63.5kg Hang can: 57 - 60kg

7. Hang can: 60 - 63.5kg
TT Biéu dién Nam Biéu dién Nir

1. Waikru Waikru

2. Mai Muay Mai Muay

(Mot van dong vién duge phép tham du ndi dung d6i khang va noi dung
biéu dién).
VI. Thé thirc thi d4u
1. Theo quy dinh tai Piéu 9 Chuong II ctia Piéu 1é Pai hoi.
2. Thé thuc thi dau:
Noi dung d6i khang: Thi d4u theo thé thirc loai truc tiép (knock-out).
MGdi tran ddu dién ra gdm 3 hiép, mdi hiép 3 phut, nghi giira hiép 1 phut.
Noi dung biéu dién: gom Wai kru va Mai Muay (ndi dung don va do1), thi

d4au theo thé thire loai truc tiép ting vong, 50% s6 van dong vién/doi co diém sb
cao hon & mdi vong thi ddu dugc quyén vao vong tiép theo.

MGi tran thi ddu Wai Kru tir 4-5 phat, Mai Muay tir 5-6 phdt.
VII. Luit thi diu

Theo luat thi dau Muay do Téng cuc Thé duc thé thao bap hanh tai Quyét
dinh s6 389/QD-TCTDTT, ngay 09 thang 4 nam 2010 (c6 stra doi).

Ban T6 chtic cung cép trang thiét bi thi d4u.

VI1Il. DOPING

Vén dong vién phai duoc giao duc phong chéng doping trude khi tham du
Dai hdi do Trung tam Phong chong doping Viét Nam t6 chirc va xac nhén voi
Ban t6 chuc (Quyét dinh s6 1177/QD-TDTTVN ngay 12 thang 9 nam 2025 cua
Cuc Thé duc thé thao vViét Nam ph§ d}lyét K¢ hoach giao duc phong, chong
doping trude Pai hoi thé thao toan quoc lan thir X nam 2026).

IX. Khen thwéng va ky luat
1. Khen thuwéng
- Theo quy dinh tai Piéu 12, Chuong I1I cta Diéu 18 Pai hoi.

- Ban ,tcx) chtic trao huy chwong vang, huy chuong bac, dong huy chuong
dong va gidy ching nhén cho cac van dong vién dat thanh tich nhat, nhi, dong
hang ba trong cac noi dung thi dau.



2. Ky luat
- Theo quy dinh tai Piéu 13, Chuong I1I Piéu 1¢ Pai hoi.
X. Giai quyét khiéu nai
- Theo quy dinh tai Piéu 14, Chuong III cia Diéu 1¢ Pai hoi.
- Khiéu nai vé nhan su phai nop don trude khi bdc tham thi dau.
, —,Khié’u nai vé k¥ thuat phai nop don trong vong 10 (muoi) phit sau khi tran
dau két thuc.
- Moi ca nhén, don vi phai tuyét d6i chap hanh cac quyét dinh cua Ban to
chirc vé viéc khi€u nai.
- Quyét dinh cua Ban Trong tai sau khi da tham khao y kién ctia Ban Tb
chtirc mon thi dau la quyét dinh cudi cung vé chuyén mon.
X1. Diéu khoén thi hanh
‘ Diéu 18 nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky. Trong qua trinh thyc hién, néu co van
dé phat sinh, vudng méc can phan anh kip thoi dén B Van hoa, Thé thao va Du
lich (Cuc Thé duc thé thao Viét Nam) xem Xét, quyét dinh.W /



) Chuong trinh
TO CHUC THI PAU MON MUAY
TAI DAI HQI THE THAO TOAN QUOC LAN THU X NAM 2026

NGAY THOI GIAN NOI DUNG GHI CHU
19/11 |08.30’- 11.30" | Cac doan nop hd so van dong vién | Can kiém tra
The | 14.30° - 18.00° | Tap huan trong tai VDV vao budi
nam Hop truéng doan, hudn luyén vién | sang cac ngay
Bdc tham xép lich thi dau thi du tur
7.00° — 8.00°
20/11 |08.30’-11.30' | Tap hun trong tai
Thir sau | 14.30” - 18.00° | Hop trudng doan, huan luyén vién
Bdc tham xép lich thi dau
21/11 | 08.30° - 12.00° | Thi d4u vong loai
Thi bay | 14.30° - 17.30° | Thi d4u vong loai
19.30° - 23.00° | Thi diu vong loai - Khai mac giai
22/11 | 08.30* - 12.00° | Thi du vong loai
Chu | 14.30’ - 17.30" | Thi dau vong loai
nhat | 19.30°-23.00° | Thi ddu vong loai
23/11 | 08.30’ - 12.00° | Thi dau vong loai
Thir hai | 14.30° - 17.30° | Thi du vong loai
19.30° - 23.00° | Thi d4u vong loai
24/11 | 08.30° - 12.00° | Thi du vong loai
Thi ba | 14.30° - 17.30° | Thi d4u vong loai
19.30” - 23.00° | Thi ddu vong loai
25/11 | 08.30 - 12.00° | Thi dau ban két
Thi tu | 14.30° - 17.30° | Thi ddu ban két
19.30” - 23.00° | Thi dau ban két
26/11 | 08.30 - 12.00” | Thi dau béan két
Tht | 14.30° - 17.30 | Thi dau ban két
nim | 19.30° - 23.00° | Thi dau ban két
27/11 | 08.30” - 12.00° | Thi dau ban két
Thi sau | 14.30° - 17.30° | Thi ddu ban két
19.30° - 23.00° | Thi dau ban két
28/11 |08.30’ - 12.00° | Thi dau Chung két
Thir bay | 14.30° - 17.30° | Thi ddu Chung két
19.30° - 23.00° | Thi dau Chung két
Trao huy chwong - B¢ mac giai
29/11 Cac doan ra vé
Chu

nhat




,, DANG KY SO BO X
PAI HQI THE THAO TOAN QUOC LAN THU X - MON MUAY

1510 )\ Y E
*Can bo:
TT Chirc danh ?\Iﬁall;:qng dfmﬁl(y
ir
1 Truong doan
2 Huan luyén vién
3 Can b0 khac
Tong so:

*Van dong vién:

S(‘),lu’g'ng dang ky S6 lwong ding ky
toi da cho phép Nam Nir

_|
_|

Noi dung thi diu

Hang cén: - 45kg 1 I

Hang can: 45 - 48kg

Hang can: 48 - 51kg

Hang cén: 51 - 54kg

Hang can: 54 - 57kg

Hang can: 57 - 60kg

Hang can: 60 - 63.5kg

Waikru
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Mai Muay

.................... ngay  thiang  nam 2026
LANH PAO PON VI
(Ky tén va dong dau)



- DPANGKY CHINH THUC
PAI HQI THE THAO TOAN QUOC LAN THU X - MON MUAY

Huan luy€n Vien triwr0mg:............ooooviiiiiiiii s

_|
_|

Hang can nam Ho va tén Nim sinh | S6 CCCD Ghi chu

45 - 48kg

48 - 51kg

51 - 54kg

54 - 57kg

57 - 60kg

60 - 63.5kg

Waikru

© Noo kWi

Mai Muay

Hang cin nir

-45kg

45 - 48Kg

48 - 51Kg

51 - 54Kg

54 - 57kg

57 - 60kg

60 - 63.5kg

Waikru

© 0N E W

Mai Muay

.................... ngay  thiang  nam 2026
LANH DAO DON VI
(Ky tén va dong dau)



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T10:20:00+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Hoàng Quốc Vinh<hqvinh@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-02T10:20:14+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Hoàng Quốc Vinh<hqvinh@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T15:54:09+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Minh Lý<nm.ly@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T21:02:02+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T21:02:07+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T21:02:11+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T21:02:17+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-03T21:03:18+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




